IX. Nghề:  Cơ điện tử;
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 06 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 09 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lựong

	1
	17 USE ( truy cập vào máy chủ - License)
	Cái
	17

	2
	Bài tập điện tử công suất
	Bộ
	5

	3
	Bài tập máy điện 3 pha
	Bộ
	1

	4
	Bàn đặt máy tiện BTO 14454
	Cái
	1

	5
	Bàn điều khiển cho máy tiện gồm: Đế + mặt bàn
	Bộ
	2

	6
	Bàn gá dao thay dao tự động
	Cái
	1

	7
	Bàn lập trình điều khiển NC Fanuc 0/21 & Sinumerik 810/840D(Áo)
	Bộ
	7

	8
	Bàn Map
	Cái
	29

	9
	Bàn nguội
	Cái
	59

	10
	Bàn thí nghiệm điện và thiết bị phụ trợ
	Cái
	4

	11
	Bàn thực tập ARC
	Cái
	12

	12
	Bàn thực tập điện tử CB
	Cái
	38

	13
	Bàn thực tập khí nén - Điện khí nén ( khung bàn thực tập bằng sắt sơn tĩnh điện + 2 bảng lắp ráp thiết bị bằng nhôm đúc) (VN)
	Bộ
	2

	14
	Bàn thực tập về PLC
	Bộ
	4

	15
	Bảng nhận dạng linh kiện điện tử
	Cái
	4

	16
	Bảng nhôm thực tập khí nén 
	Cái
	5

	17
	Bảng quang báo sử dụng 9822
	Cái
	1

	18
	Bảng thí nghiệm AC (S04201-6J)
	Cái
	20

	19
	Bảng thí nghiệm DC (S04201-6A)
	Cái
	20

	20
	Bảng thí nghiệm FET (S04201-7H)
	Cái
	10

	21
	Bảng thí nghiệm L
	Cái
	8

	22
	Bảng thí nghiệm OP-Amp (S04203-7W)
	Cái
	20

	23
	Bảng thí nghiệm OP-TO
	Cái
	5

	24
	Bảng thí nghiệm R
	Cái
	8

	25
	Bảng thí nghiệm SCR
	Cái
	8

	26
	Bảng thí nghiệm Transitor
	Cái
	5

	27
	Bảng thí nghiệm Triac
	Cái
	12

	28
	Bảng thí nghiệm viễn thông
	Bảng
	120

	29
	Biến tần 
	Bộ
	7

	30
	Bộ bài tập điện, điện tử phòng multimedia 
	Bộ
	1

	31
	Bộ cảm biến nhiệt độ (Bộ kiểm tra 61F)
	Bộ
	1

	32
	Bộ chạy bàn tự động trục X và Y (AL - 500)
 cho các dòng máy phay KM - 4V
	Bộ
	3

	33
	Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS
	Bộ
	2

	34
	Bộ điều khiển khả trình PLC
	Bộ
	2

	35
	Bộ điều khiển tốc độ vô cấp
	Bộ
	1

	36
	Bộ giao tiếp phòng Multimedia 
	Bộ
	17

	37
	Bộ kẹp ống đàn hồi NT40 (đầu kẹp)
	Bộ
	2

	38
	Bộ kẹp phay NT40 (đầu kẹp)
	Bộ
	2

	39
	Bộ kẹp rút dao NT40
	Bộ
	11

	40
	Bộ khóa cửa ( mã số điện tử)
	Bộ
	1

	41
	Bộ kiểm tra mức OMRON 
	Bộ
	3

	42
	Bộ linh kiện thí nghiệm khí nén
	Bộ
	2

	43
	Bộ mã hóa xung vòng quay E6A2
	Bộ
	5

	44
	Bộ nạp trình vi xử lý kít nạp vi xử lý
	Cái
	4

	45
	Bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời T2010- TN10
	Bộ
	1

	46
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	7

	47
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	20

	48
	Bộ thí nghiệm điện tử công suất
	Bộ
	7

	49
	Bộ thí nghiệm  động cơ servơ
	Bộ
	3

	50
	Bộ thí nghiệm được điều khiển từ xa dùng sóng hồng ngoại
	Bộ
	1

	51
	Bộ thí nghiệm Inverter
	Bộ
	10

	52
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	28

	53
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật số
	Bộ
	31

	54
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật xung
	Bộ
	10

	55
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	37

	56
	Bộ thí nghiệm sensor
	Bộ
	6

	57
	Bộ thí nghiệm thí nghiệm 8952
	Bộ
	12

	58
	Bộ thí nghiệm thực tập PLC
	Bộ
	18

	59
	Bộ thí nghiệm tổng đài LG 102 (Korea)
	Cái
	2

	60
	Bộ thí nghiệm VĐK 8952 
	Bộ
	21

	61
	Bộ thí nghiệm vi xử lý 
	Cái
	30

	62
	Cảm biến nhiệt độ OMRON 
	Cái
	8

	63
	Đầu phân độ BS2
	Cái
	4

	64
	Dụng cụ đo và kết nối - Model: SO4203-2J (Đức)
	Bộ
	11

	65
	Dụng cụ thực hành ăngteng - Model: SO4204-9W (Đức)
	Bộ
	1

	66
	Hệ thống lập trình đào tạo CNC dạng công nghiệp (Áo)
	Bộ
	1

	67
	Hệ thống nguồn ALU 110
	Bộ
	17

	68
	Khối giao diện UNITRAIN I- Model: SO4203-2A (Đức)
	Bộ
	11

	69
	Khối mô đun kết nối - Model: SO4203-2B (Đức)
	Bộ
	22

	70
	Kim thu sét trực tiếp CIRPROTEC Model: NLP1100-30
	Ht
	1

	71
	Kít nạp EPROM
	Cái
	4

	72
	Kít thực tập kỹ thuật số
	Cái
	5

	73
	Linh kiện lắp bàn ARC
	Bộ
	4

	74
	Linh kiện lắp bàn thí nghiệm điện tử 
	Bộ
	10

	75
	Linh kiện thí nghiệm điện tử công suất
	Bộ
	2

	76
	Máy bào cơ khí công cụ (B365 )(Hameco/Việt Nam)
	Máy
	1

	77
	Máy cắt sắt Makita (Japan)
	Cái
	1

	78
	Máy chiếu ảnh model: MH_5T
	Cái
	6

	79
	Máy cưa sắt 8725
	Cái
	1

	80
	Máy dập khuôn ( loại nhỏ)
	Cái
	1

	81
	Máy giặt cơ
	Cái
	2

	82
	Máy mài 
	Cái
	5

	83
	Máy nạp EPROM LABTOOL 148C (Nhật)
	Cái
	1

	84
	Máy nén khí 
	Cái
	32

	85
	Máy nổ Honda
	Cái
	1

	86
	Máy phát sóng âm tần AG-2601A (Taiwan)
	Cái
	1

	87
	Máy phát sóng âm tần Pintek
	Cái
	6

	88
	Máy phát sóng cao tần Pintek
	Cái
	6

	89
	Máy phát sóng RF SG-4160B (Taiwan)
	Cái
	1

	90
	Máy phát tần số
	Cái
	5

	91
	Máy phay CNC 
	Bộ
	2

	92
	Máy phay đứng 
	Cái
	1

	93
	Máy phay ngang 6T82
	Cái
	3

	94
	Máy phay vạn năng (KM -4V) (ĐL)
	Máy
	10

	95
	Máy quét 3D laser không tiếp xúc Model Range 7(Japan)
	Bộ
	1

	96
	Máy tiện CNC 
	Bộ
	4

	97
	Máy tiện Nhật
	Cái
	4

	98
	Máy tiện vạn năng (KC -1840) (ĐL)
	Máy
	13

	99
	Mô hình bến đậu xe
	Bộ
	1

	100
	Mô hình bơm nước
	Cái
	1

	101
	Mô hình cánh tay hoạt động được AMR-5RC 
+ chương trình AMR- 5RC và tài liệu
	Bộ
	1

	102
	Mô hình chống trộm
	Cái
	1

	103
	Mô hình điều khiển chữ 3 màu
	Bộ
	1

	104
	Mô hình điều khiển chữ 3 màu
	Bộ
	3

	105
	Mô hình điều khiển đèn công suất
	Bộ
	3

	106
	Mô hình điều khiển rơle thời gian
	Bộ
	3

	107
	Mô hình điều khiển thiết bị điện trong khách sạn
	Cái
	2

	108
	Mô hình đóng nắp hộp tự động (mã số T2010-N13)
	Bộ
	1

	109
	Mô hình đóng nút chai tự động
	Cái
	2

	110
	Mô hình lựa chọn sản phẩm
	Cái
	12

	111
	Mô hình mã khóa cửa tự động
	Bộ
	1

	112
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	1

	113
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	1

	114
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	1

	115
	Mô hình phân loại sản phẩm bằng tay gắp 09T-TN03
	Bộ
	1

	116
	Mô hình thang máy
	Cái
	4

	117
	Mô hình tủ bù đa cấp cho lưới phân phối hạ thế - Mã số 09T - TN21
	Cái
	1

	118
	Nguồn mở rộng Unitrain
	Bộ
	5

	119
	Ocsilloscope PS251
	Cái
	4

	120
	Phần mềm CAD/CAM
	Bộ
	7

	121
	Phần mềm CAM Concept (Áo)
	Bộ
	1

	122
	Phần mềm thiết kế cho máy phay
	Bộ
	6

	123
	Phần mềm thiết kế cho máy tiện
	Bộ
	6

	124
	Phần mềm thiết kế ngược Model: XOR dùng cho 30 Users (Korea)
	Bộ
	1

	125
	Phần mềm xử lí dữ liệu quét - Range Viewer (Japan)
	Bộ
	1

	126
	Sensor bảo vệ an toàn OMRON -F35N
	Cái
	2

	127
	Sensor phát hiện mức trong chai hộp OMRON E32-T61
	Cái
	2

	128
	Thiết bị đo 10:1/1:1 - Model: LM 9036
	Bộ
	2

	129
	Trung tâm gia công phay đứng CNC VM-20(ĐL)
	Bộ
	1

	130
	Trung tâm phay đứng CNC (Đài Loan)
	Bộ
	1

	131
	Tủ điện điều khiển biến tần
	Cái
	3

	132
	Tủ điện dùng để thực tập cung cấp điện 
	Bộ
	1

	133
	Tủ điều khiển
	Cái
	5

	134
	Tủ điều khiển CN dùng cho PLC
	Cái
	19

	135
	Tủ điều khiển hệ thống xử lý nước thải T2010-N11
	Cái
	1

	136
	Tủ động lực dùng kết nối phần công suất cho PLC và VĐK
	Tủ
	2

	137
	Tủ thực tập cung cấp điện
	Tủ
	1

	138
	Xử lý mạch thu AM và cao tần HF,
 xử lý mạch khuếch đại AM IF, LF - Model: SO4204-9N (Đức)
	Bộ
	1

	139
	Ampe kềm các loại
	Cái
	12

	140
	Áo col các loại
	Cái
	44

	141
	Bàn ủi điện
	Cái
	5

	142
	Bầu khoan các loại
	Bộ
	17

	143
	Bình accu 60A
	Cái
	1

	144
	Bình xịt nhớt (Taiwan)
	Cái
	5

	145
	Bộ cable 8-24 (cle) (ĐL)
	Bộ
	1

	146
	Bộ căn lót (VN)
	Bộ
	2

	147
	Bộ Cle các loại
	Cái
	18

	148
	Bộ đế từ đồng hồ so
	Bộ
	6

	149
	Bộ đồng hồ so các loại
	Bộ
	6

	150
	Bộ đóng số 10mm (ĐL)
	Bộ
	2

	151
	Bộ đục số Ф8
	Bộ
	3

	152
	Bộ gá cán dao phay (ĐL)
	Bộ
	1

	153
	Bộ hàn chip
	Bộ
	2

	154
	Bộ khóa lục giác
	Cái
	5

	155
	Bộ khuôn ép nhựa
	Bộ
	1

	156
	Bộ kiểm tra dây mạng (Taiwan)
	Cái
	4

	157
	Bộ lục giác các loại
	Bộ
	14

	158
	Bộ micro không dây loại đôi 
	Bộ
	1

	159
	Bộ micro không dây loại đơn
	Bộ
	2

	160
	Board giao tiếp mở rộng
	Cái
	1

	161
	Board mạch thí nghiệm ĐTVT các loại
	Bộ
	15

	162
	Búa các loại
	Cây
	25

	163
	Bút thử điện
	Cái
	5

	164
	Calip kiểm tra lỗ
	Cái
	22

	165
	Cần cưa tay
	Cây
	10

	166
	Card sound Blaster (nằm theo máy)
	Cái
	4

	167
	Cây hút chì
	Cây
	74

	168
	Cây nêm để đóng áo côn dày 10mm
	Cây
	1

	169
	Chống sét 
	Bộ
	2

	170
	Cle 8-22
	Bộ
	1

	171
	Cle hàm 
	Cây
	30

	172
	Compa vạch dấu
	Cái
	16

	173
	Công tơ điện 1 pha 10A
	Cái
	5

	174
	Đầu dao khoét chỉnh lệch tâm NT40
	Bộ
	1

	175
	Đầu dao khoét lỗ lệch tâm VBH- 107 NT40
	Cái
	1

	176
	Đầu dao phay mặt đầu NT40 col Ø 80 (Taiwan)
	Bộ
	10

	177
	Đầu đĩa AR 36G
	Cái
	3

	178
	Đầu DVD 
	Cái
	8

	179
	Đầu kẹp NT40
	Cái
	1

	180
	Đầu khoan 13MTI16 (nằm trên máy)
	Cái
	2

	181
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	49

	182
	Đèn pin sạc (VN)
	Cái
	1

	183
	Đèn sạc lớn 2 bóng
	Cái
	1

	184
	Digital multimetter EDM4760 (Korea)
	Cái
	1

	185
	Động cơ 220V-Ac-1HP
	Cái
	10

	186
	Động cơ 3 pha 1HP
	Cái
	7

	187
	Động cơ bước VEXTA
	Cái
	1

	188
	Đồng hồ các loại
	Cái
	443

	189
	Dụng cụ biến điệu và giải biến truyền thông
	Bộ
	4

	190
	Eke đo góc 90 độ (TQ)
	Cái
	20

	191
	Etô máy các loại
	Cái
	25

	192
	Giá để loa + 60m dây loa micro Shure 288
	Cái
	1

	193
	Giá đỡ thiết bị mô hình
	Cái
	6

	194
	Giá treo tivi
	Cái
	4

	195
	HDD 
	Cái
	4

	196
	Hệ thống mạng
	HT
	5

	197
	Kềm các loại
	Cái
	492

	198
	Kẹp dao phay (D.cụ kèm theo máy phay)BT 30-209
	Cái
	6

	199
	Khóa cle các loại
	Cây
	18

	200
	Khóa lục giác (Mỹ)
	Bộ
	1

	201
	Khóa mở dao lục giác
	Cái
	26

	202
	Khoan bàn các loại
	Cái
	14

	203
	Khoan tay Bosch - GSB 10RE (Malaysia)
	Cái
	1

	204
	Khung cưa sắt
	Cái
	10

	205
	Khung cưa tay
	Cái
	58

	206
	Lục giác
	Bộ
	5

	207
	Mâm cặp các loại
	Cái
	13

	208
	Mâm chia độ HV-10
	Cái
	2

	209
	Mâm quay phân độ 12"
	Cái
	1

	210
	Màn hình các loại
	Cái
	5

	211
	Mặt bàn điều khiển máy phay
	Cái
	6

	212
	Máy chiếu đa phương tiện 
	Bộ
	16

	213
	Máy hàn điện 220V/200A
	Cái
	1

	214
	Máy hút bụi 
	Cái
	5

	215
	Máy khoan các loại
	Cái
	17

	216
	Máy lạnh 
	Cái
	21

	217
	Máy vi tính 
	Bộ
	264

	218
	Mô đun thí nghiệm - Model: SO4204-9D (Đức)
	Bộ
	1

	219
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp 4 sợi- Model: SO4204-9F (Đức)
	Bộ
	1

	220
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp quang học
 - Model: SO4204-9E (Đức)
	Bộ
	1

	221
	Mô đun thực hành thí nghiệm truyền thông
 - Model: SO4204-9A (Đức)
	Bộ
	1

	222
	Mỏ hàn 220V-40W
	Cái
	228

	223
	Mỏ lếch các loại
	Cây
	22

	224
	Mũi tâm quay các loại
	Cái
	53

	225
	Ổn áp 
	Cái
	6

	226
	Pamme các loại
	Cây
	103

	227
	Súng bơm mỡ (ĐL)
	Cái
	2

	228
	Tài liệu hướng dẫn cho máy phay
	Cuốn
	8

	229
	Tài liệu hướng dẫn cho máy tiện
	Cuốn
	7

	230
	Tài liệu hướng dẫn chung
	Cuốn
	6

	231
	Thước cặp các loại
	Cái
	200

	232
	Thước đo các loại
	Cây
	67

	233
	Thước Eke 3200
	Cái
	30

	234
	Thước kiểm phẳng
	Cái
	50

	235
	Thước lá 0-500mm (TQ)
	Cây
	20

	236
	Tivi màn 
	Cái
	12

	237
	Trục nối đầu khoan NT30 (gắn trên máy)
	Cái
	2

	238
	Tuocnovit 
	Cái
	569

	239
	UPS 
	Cái
	6

	240
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	6


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 42 giáo viên

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ

 kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	01
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sỹ
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	Vật liệu công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ học ứng dụng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý chi tiết máy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Autocad

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dung sai và đo lường kỹ thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công trên máy CNC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tháo lắp các cụm máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển khí nén 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển khí nén 2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển thủy lực 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CAD/CAM/CNC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nâng cao hiệu quả công việc

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bài tập tổng hợp cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Robot công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển thủy lực 2

	02
	Nguyễn Tam Cương
	Thạc sỹ
	Quản lý khoa học và công nghệ
	 
	Bậc 2
	Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

	 
	 
	Đại học
	Cơ khí chế tạo
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nâng cao hiệu quả công việc

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý chi tiết máy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bài tập tổng hợp cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Robot công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tháo lắp các cụm máy công cụ

	03
	Chung Trần Thế Vinh
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật cơ khí
	 
	Bậc 2
	Gia công trên máy CNC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CAD/CAM/CNC

	04
	Vũ Quang Khải
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dung sai và đo lường kỹ thuật

	05
	Võ Thúy Phương
	Đại học
	Cơ kỹ thuật
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Cơ học ứng dụng

	06
	Phạm Thị Phượng
	Đại học
	Vẽ kỹ thuật
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	07
	Nguyễn Chí Ngãi
	Đại học
	Kỹ thuật công nghiệp
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dung sai và đo lường kỹ thuật

	08
	Phan Thị Xuân Trang
	Đại học
	Kỹ thuật công nghiệp
	 
	Bậc 2
	Cơ học ứng dụng

	09
	Nguyễn Thanh Vũ
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	Cơ học ứng dụng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	10
	Phan Văn Thành
	Đại học
	Chế tạo máy
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	11
	Dương Minh Chung
	Đại học
	Kỹ thuật công nghiệp
	 
	Bậc 2
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	12
	Vũ Đức Pháp
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí
	 
	Bậc 2
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	13
	Nguyễn Duy Hải
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí
	 
	Lý luận DHĐH
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	14
	Trần Minh Thông
	Đại học
	Kỹ thuật chế tạo
	 
	CC NVSP dành cho GV
	Autocad

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển khí nén 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển khí nén 2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển thủy lực 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển thủy lực 2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CAD/CAM/CNC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	15
	Trần Đình Khải
	Thạc sỹ
	Cơ khí nông nghiệp
	 
	Bậc 2
	Dung sai và đo lường kỹ thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý chi tiết máy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bài tập tổng hợp cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Robot công nghiệp

	16
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	An toàn lao động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dung sai và đo lường kỹ thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý chi tiết máy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	17
	Nguyễn Thành Long
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	An toàn lao động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Autocad

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dung sai và đo lường kỹ thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý chi tiết máy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổ chức và quản lý sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	18
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 1
	Vật liệu công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dung sai và đo lường kỹ thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tháo lắp các cụm máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổ chức và quản lý sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật gia công cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bài tập tổng hợp cơ điện tử

	19
	Trương Thị Phương Hồng
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	Vật liệu công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Autocad

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công trên máy CNC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CAD/CAM/CNC

	20
	Lư Thị Yến Vũ
	Đại học
	Cơ khí
	 
	Chứng nhận bồi dưỡng NVSP
	Vật liệu công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Autocad

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổ chức và quản lý sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế công nghiệp và quản lý chất lượng

	21
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Đại học
	Cơ khí tin học kỹ thuật
	 
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
	Vật liệu công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tháo lắp các cụm máy công cụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển khí nén 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển khí nén 2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển thủy lực 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển thủy lực 2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình PLC

	22
	Bùi Anh Tuấn
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	Vật liệu công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dung sai và đo lường kỹ thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công trên máy CNC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CAD/CAM/CNC

	23
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Thạc sỹ
	Giáo dục học
	 
	Bậc 2
	Autocad

	 
	 
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	 
	Gia công trên máy CNC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CAD/CAM/CNC

	24
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Đại học 
	Cơ khí Chế tạo máy
	 
	Kỹ sư giáo dục/ Bậc 1
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	25
	Nguyễn Chí Nhân
	Thạc sỹ
	Quản lý giáo dục
	 
	Bậc 2
	Gia công cơ khí trên máy công cụ

	 
	 
	Đại học
	Cơ khí
	 
	 
	 

	26
	Nguyễn Văn Thành
	Thạc sỹ
	Quản lý khoa học và công nghệ
	 
	Bậc 2
	Servo Điện - Thủy khí

	 
	 
	Đại học
	Kỹ sư Công nông
	 
	 
	Điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng PLC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình PLC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Truyền động điện

	27
	Nguyễn Thị Minh Quý
	Đại học
	Tiếng Anh
	 
	TN ĐH Sư phạm Huế
	Tiếng Anh chuyên nghề Cơ điện tử

	28
	Ngô Hoàng Anh
	Thạc sỹ
	Thiết bị mạng và nhà máy điện 
	 
	Kỹ sư giáo dục/
Bậc 2
	Kỹ thuật điện - điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường điện, điện tử

	29
	Tăng Cẩm  Huê
	Đại học
	Kỹ thuật Điện - Điện tử
	 
	Kỹ sư giáo dục/
Bậc 2
	Kỹ thuật điện - điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử cơ bản

	30
	Huỳnh Ngọc Mai
	Thạc sỹ
	Tự động hóa
	 
	Kỹ sư giáo dục/ Bậc 2
	Cấu trúc máy tính

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điều khiển tự động

	31
	Nguyễn Huỳnh Liên
	Thạc sỹ
	Quản lý giáo dục
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Đo lường điện, điện tử

	 
	 
	Đại học
	 Điện Kỹ thuật
	 
	 
	 

	32
	Trần Công Tiến
	Đại học
	Kỹ thuật Điện - Điện tử
	 
	Kỹ sư giáo dục/ Bậc 2
	Kỹ thuật số

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật cảm biến

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết kế mạch điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện - điện tử

	33
	Nguyễn Minh Đức (A)
	Đại học
	Điện công nghiệp
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Kỹ thuật số

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật cảm biến

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết kế mạch điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện - điện tử

	34
	Ngô Phong Cường
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật cơ điện tử
	 
	Kỹ sư giáo dục/
Bậc 2
	Nhập môn cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển quá trình

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giám sát hệ thống cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nâng cấp hệ thống cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng Vi điều khiển

	35
	Võ Cường
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật cơ điện tử
	 
	Kỹ sư giáo dục/
Bậc 2
	Nhập môn cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển quá trình

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giám sát hệ thống cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nâng cấp hệ thống cơ điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng Vi điều khiển

	36
	Nguyễn Anh Tăng
	Thạc sỹ
	Thiết bị, mạng & Nhà máy điện
	 
	Bậc 2
	Điện cơ bản

	37
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Điện cơ bản

	38
	Tạ Minh Cường
	Thạc sỹ
	 Kỹ thuật Điện
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Điện tử công suất

	39
	Mạnh Lê Hoàn
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	 
	 
	Kỹ thuật điều khiển tự động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng truyền thông công nghiệp

	40
	Bốc Minh Trí
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Điện tử 
	 
	 
	Vi điều khiển

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng truyền thông công nghiệp

	41
	Nguyễn Trọng Trí
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Vi điều khiển

	42
	Vũ Hạnh Chiêu
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện
	 
	Kỹ sư giáo dục 
	Đo lường điện, điện tử


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình: Cơ điện tử

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình: Cơ điện tử
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

XII. Nghề:  Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh;  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 02 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 09 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lựong

	1
	Máy lạnh 
	Cái
	41

	2
	Mô hình chu trình làm lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt trên giản đồ LgP-h
	Bộ
	1

	3
	Mô hình hệ thống lạnh công nghiệp (VN)
	Bộ
	1

	4
	Mô hình hệ thống lạnh thương mại (VN)
	Cái
	1

	5
	Mô hình hệ thống nước nóng lạnh dùng năng lượng mặt trời(VN)
	Cái
	1

	6
	Mô hình kho đông tiếp xúc 2 cấp 10HP/3870V (VN)
	Bộ
	1

	7
	Mô hình lắp đặt máy lạnh gồm:
 1 máy lạnh National 1 cục - 1HP SPHSTT
	Cái
	1

	8
	Mô hình máy làm lạnh nước L4000, L7213
	Cái
	1

	9
	Mô hình máy lạnh ôtô
	Cái
	1

	10
	Mô hình máy nén 2 tốc độ
	Cái
	1

	11
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng ( loại ghép )
	Cái
	3

	12
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng loại ghép lắp ráp
	Cái
	1

	13
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh loại ghép dân dụng 1 pha
	Cái
	1

	14
	Mô hình tủ trữ đông 3HP/380V (Sanyo)
	Bộ
	1

	15
	Bàn thực tập + bộ nguồn + bánh xe
	Cái
	10

	16
	Block máy lạnh 
	Cái
	52

	17
	Block tủ lạnh
	Cái
	10

	18
	Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá)
	Bộ
	8

	19
	Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe
	Bộ
	2

	20
	Bộ hút chân không 1HP/220V (vaccum)
	Cái
	2

	21
	Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22
	Bộ
	34

	22
	Bộ van giảm áp oxy
	Bộ
	3

	23
	Bơm nước chỉnh áp lực 
	Cái
	4

	24
	Đồng hồ dò xì ga digital
	Cái
	5

	25
	Đồng hồ sạc ga 
	Cái
	50

	26
	Dụng cụ hút chân không 
	Cái
	2

	27
	Lốc máy lạnh 1HP/220V
	Cái
	10

	28
	Lốc tủ lạnh 1/8HP/220V
	Cái
	5

	29
	Máy chiếu đa phương tiện
	Bộ
	4

	30
	Máy cưa lọng STE70 Metabo
	Cái
	1

	31
	Máy hàn hồ quang SD300A Misa
	Cái
	1

	32
	Máy nén các loại
	Cái
	19

	33
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	2

	34
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	3

	35
	Môtơ kéo 1HP-1 fa
	Cái
	10

	36
	Uốn ống 
	Cây
	20

	37
	Vaccum 
	Cái
	2

	38
	Ampe kềm các loại
	Cái
	65

	39
	Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết
	Bộ
	8

	40
	Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32.
	Bộ
	4

	41
	Cảo 3 chấu
	Cái
	2

	42
	Cưa gỗ cầm tay Hitiminjet 1100W/220V (Japan)
	Cái
	1

	43
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2HP 380/660V
	Cái
	5

	44
	Đồng hồ các loại
	Cái
	81

	45
	Êtô (VN)
	Cái
	8

	46
	Giá đỡ (máy lạnh + máy nén)
	Cái
	37

	47
	Kềm các loại
	Cái
	178

	48
	Khoan các loại
	Cái
	3

	49
	Mỏ lết các loại
	Cái
	17

	50
	Ổn áp LIOA 45KVA-3fa (VN)
	Cái
	1

	51
	Thang xếp chữ A
	Cái
	2

	52
	Thùng đựng đồ nghề
	Cái
	4

	53
	Tuocnơvit các loại
	Cái
	150


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 29 giáo viên

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ

 kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	01
	Võ Phước Quang
	Thạc sỹ
	Quản lý Giáo dục
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Kỹ thuật điện

	 
	 
	Đại học
	Điện kỹ thuật
	 
	 
	Vật liệu kỹ thuật lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng trong hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	02
	Võ Anh Hào
	Đại học
	Điện khí hóa và cung cấp điện
	 
	Bậc 2
	Kỹ thuật điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổ chức sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tự động hóa hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bơm - Quạt - Máy nén

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	03
	Đặng Thế Huân
	Đại học
	Điện công nghiệp
	 
	Bậc 2
	Kỹ thuật điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật nhiệt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở kỹ thuật Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổ chức sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tự động hóa hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh dân dụng 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật số

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất

	04
	Phan Văn Hòa
	Đại học
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh
	 
	Chứng chỉ NVSP
	Vật liệu kỹ thuật lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tự động hóa hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bơm - Quạt - Máy nén

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh dân dụng 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh thương nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp I

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng trong hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật số

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lạnh cryo

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh

	05
	Trần Đình Khoa
	Đại học
	Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh
	 
	Bậc 2
	Kỹ thuật nhiệt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở kỹ thuật Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh dân dụng 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lạnh cryo

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	06
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học
	Công nghệ chế biến Thủy sản
	 
	 
	Kỹ thuật nhiệt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật liệu kỹ thuật lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp I

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng trong hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lạnh cryo

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh

	07
	Hà Chí Công
	Thạc sỹ
	Tự động hóa
	 
	Bậc 2
	Kỹ thuật điện

	 
	 
	Đại học
	Điện khí hóa và cung cấp điện
	 
	 
	An toàn lao động Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tự động hóa hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PLC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật số

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất

	08
	Đinh Đồng Hiệp
	Thạc sỹ
	Công nghệ nhiệt
	 
	Sư phạm dạy nghề
	Kỹ thuật nhiệt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở kỹ thuật Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh dân dụng 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh thương nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp I

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bơm nhiệt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy lạnh hấp thụ và hấp phụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy lạnh dùng năng lượng mặt trời

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lạnh cryo

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Đại học 
	Cơ khí Chế tạo máy
	 
	Kỹ sư giáo dục/ Bậc 1
	Vẽ kỹ thuật

	10
	Phạm Thị Phượng
	Đại học 
	Vẽ kỹ thuật 
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Vẽ kỹ thuật

	11
	Võ Thúy Phương
	Đại học
	Cơ kỹ thuật
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Cơ kỹ thuật

	20
	Phan Thị Xuân Trang
	Đại học
	Kỹ thuật công nghiệp
	 
	Bậc 2
	Cơ kỹ thuật

	21
	Nguyễn Tất Thắng
	Đại học
	Kế toán kiểm toán
	 
	Bậc 2
	Marketing

	22
	Trần Minh Thông
	Đại học
	Kỹ thuật chế tạo
	 
	CC NVSP dành cho GV
	Autocad

	23
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Thạc sỹ
	Giáo dục học
	 
	Bậc 2
	Autocad

	24
	Nguyễn Thanh Vũ
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 1
	Nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hàn cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gò cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hàn MAG, MIG cơ bản

	25
	Vũ Quang Khải
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	Nguội cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hàn cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gò cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hàn MAG, MIG cơ bản

	26
	Lê Hồng Thái
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	 
	Lý luận dạy học và giáo dục
	Tin học ứng dụng

	27
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	 
	Lý luận dạy học và giáo dục
	Tin học ứng dụng

	28
	Hoàng Phúc Bảo
	Đại học
	Cơ khí động lực
	 
	Bậc 2
	Động cơ đốt trong

	29
	Triệu Phú Nguyên
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí động lực
	 
	Bậc 2
	Động cơ đốt trong


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

XIII. Nghề:  Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 02 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 09 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lựong

	1
	Máy lạnh 
	Cái
	41

	2
	Mô hình chu trình làm lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt trên giản đồ LgP-h
	Bộ
	1

	3
	Mô hình hệ thống lạnh công nghiệp (VN)
	Bộ
	1

	4
	Mô hình hệ thống lạnh thương mại (VN)
	Cái
	1

	5
	Mô hình hệ thống nước nóng lạnh dùng năng lượng mặt trời(VN)
	Cái
	1

	6
	Mô hình kho đông tiếp xúc 2 cấp 10HP/3870V (VN)
	Bộ
	1

	7
	Mô hình lắp đặt máy lạnh gồm:
 1 máy lạnh National 1 cục - 1HP SPHSTT
	Cái
	1

	8
	Mô hình máy làm lạnh nước L4000, L7213
	Cái
	1

	9
	Mô hình máy lạnh ôtô
	Cái
	1

	10
	Mô hình máy nén 2 tốc độ
	Cái
	1

	11
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng ( loại ghép )
	Cái
	3

	12
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng loại ghép lắp ráp
	Cái
	1

	13
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh loại ghép dân dụng 1 pha
	Cái
	1

	14
	Mô hình tủ trữ đông 3HP/380V (Sanyo)
	Bộ
	1

	15
	Bàn thực tập + bộ nguồn + bánh xe
	Cái
	10

	16
	Block máy lạnh 
	Cái
	52

	17
	Block tủ lạnh
	Cái
	10

	18
	Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá)
	Bộ
	8

	19
	Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe
	Bộ
	2

	20
	Bộ hút chân không 1HP/220V (vaccum)
	Cái
	2

	21
	Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22
	Bộ
	34

	22
	Bộ van giảm áp oxy
	Bộ
	3

	23
	Bơm nước chỉnh áp lực 
	Cái
	4

	24
	Đồng hồ dò xì ga digital
	Cái
	5

	25
	Đồng hồ sạc ga 
	Cái
	50

	26
	Dụng cụ hút chân không 
	Cái
	2

	27
	Lốc máy lạnh 1HP/220V
	Cái
	10

	28
	Lốc tủ lạnh 1/8HP/220V
	Cái
	5

	29
	Máy chiếu đa phương tiện
	Bộ
	4

	30
	Máy cưa lọng STE70 Metabo
	Cái
	1

	31
	Máy hàn hồ quang SD300A Misa
	Cái
	1

	32
	Máy nén các loại
	Cái
	19

	33
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	2

	34
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	3

	35
	Môtơ kéo 1HP-1 fa
	Cái
	10

	36
	Uốn ống 
	Cây
	20

	37
	Vaccum 
	Cái
	2

	38
	Ampe kềm các loại
	Cái
	65

	39
	Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết
	Bộ
	8

	40
	Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32.
	Bộ
	4

	41
	Cảo 3 chấu
	Cái
	2

	42
	Cưa gỗ cầm tay Hitiminjet 1100W/220V (Japan)
	Cái
	1

	43
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2HP 380/660V
	Cái
	5

	44
	Đồng hồ các loại
	Cái
	81

	45
	Êtô (VN)
	Cái
	8

	46
	Giá đỡ (máy lạnh + máy nén)
	Cái
	37

	47
	Kềm các loại
	Cái
	178

	48
	Khoan các loại
	Cái
	3

	49
	Mỏ lết các loại
	Cái
	17

	50
	Ổn áp LIOA 45KVA-3fa (VN)
	Cái
	1

	51
	Thang xếp chữ A
	Cái
	2

	52
	Thùng đựng đồ nghề
	Cái
	4

	53
	Tuocnơvit các loại
	Cái
	150


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 21 giáo viên

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	01
	Võ Phước Quang
	Thạc sỹ
	Quản lý Giáo dục
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Cơ sở kỹ thuật điện

	 
	 
	Đại học
	Điện kỹ thuật
	 
	 
	Vật liệu điện lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động, điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lạnh cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất

	02
	Võ Anh Hào
	Đại học
	Điện khí hóa và cung cấp điện
	 
	Bậc 2
	Cơ sở kỹ thuật điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động, điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổ chức sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bơm, quạt, máy nén

	03
	Đặng Thế Huân
	Đại học
	Điện công nghiệp
	 
	Bậc 2
	Cơ sở kỹ thuật điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động, điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổ chức sản xuất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lạnh cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử chuyên ngành

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật số

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyên đề máy lạnh

	04
	Phan Văn Hòa
	Đại học
	Điện khí hóa và cung cấp điện
	 
	C/C nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên
	Vật liệu điện lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn lao động, điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lạnh cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ làm lạnh mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ điều hòa không khí mới

	05
	Trần Đình Khoa
	Đại học
	Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh
	 
	Bậc 2
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ làm lạnh mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ điều hòa không khí mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyên đề điều hòa không khí

	06
	Đỗ Trọng Quý
	Đại học
	Điện khí hóa và cung cấp điện
	 
	Bậc 2
	Cơ sở kỹ thuật điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	07
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học
	Công nghệ chế biến Thủy sản
	 
	 
	Lạnh cơ bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ làm lạnh mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ điều hòa không khí mới

	08
	Hà Chí Công
	Thạc sỹ
	Tự động hóa
	 
	Bậc 2
	Cơ sở kỹ thuật điện

	 
	 
	Đại học
	Điện khí hóa và cung cấp điện
	 
	 
	An toàn lao động, điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị điện

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PLC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đo lường Điện - Lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất

	09
	Đinh Đồng Hiệp
	Thạc sỹ
	Công nghệ nhiệt
	 
	Sư phạm dạy nghề
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hòa không khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ làm lạnh mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ điều hòa không khí mới

	10
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Đại học 
	Cơ khí Chế tạo máy
	 
	Kỹ sư giáo dục/ Bậc 1
	Vẽ kỹ thuật

	11
	Phạm Thị Phượng
	Đại học
	Vẽ kỹ thuật
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Vẽ kỹ thuật

	12
	Nguyễn Chí Ngãi
	Đại học
	Kỹ thuật công nghiệp
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Vẽ kỹ thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	AUTOCAD

	13
	Võ Thúy Phương
	Đại học
	Cơ kỹ thuật
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Cơ kỹ thuật

	14
	Phan Thị Xuân Trang
	Đại học
	Kỹ thuật công nghiệp
	 
	Bậc 2
	Cơ kỹ thuật

	15
	Nguyễn Thanh Vũ
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 1
	Thực tập nguội

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập hàn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập gò

	16
	Vũ Quang Khải
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	Thực tập nguội

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập hàn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập gò

	17
	Nguyễn Tất Thắng
	Đại học
	Kế toán kiểm toán
	 
	Bậc 2
	Marketing

	18
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Đại học
	SP Tiếng Anh
	 
	ĐH Sư phạm
	Tiếng anh chuyên ngành

	19
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Đại học
	Cơ khí tin học kỹ thuật
	 
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
	Cơ sở thủy khí và máy thủy khí

	20
	Lư Thị Yến Vũ
	Đại học
	Cơ khí
	 
	Chứng nhận bồi dưỡng NVSP
	Cơ sở thủy khí và máy thủy khí

	21
	Nguyễn Thành Long
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2
	AUTOCAD


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

